
LUC NTS DGT DTL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Đất ở

1 Huyện Xuân Trường 2.40 1.69 0.60 0.06 0.05

Đất ở tại nông thôn (tái định cư phân tán, đấu giá QSDĐ) xã Xuân Kiên 9 680, 683 0.39 0.35 0.02 0.02  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở tại nông thôn (tái định cư phân tán, đấu giá QSDĐ) xã Xuân Kiên 12 161, 162, 163, 164, 179, 180 0.23 0.21 0.01 0.01  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở tại nông thôn (tái định cư phân tán, đấu giá QSDĐ) xã Xuân Kiên 4 186, 345, 516, 517, 519, 521 0.93 0.93  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở tại nông thôn (tái định cư phân tán, đấu giá QSDĐ) xã Xuân Hòa 15
18-21; 26, 38, 39, 48, 49, 

76-80; 82, 83
0.85 0.20 0.60 0.03 0.02  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

2 Huyện Trực Ninh 0.32 0.32

Đất ở nông thôn xóm Đồng Thái xã Trực Cường 18 93 0.05 0.05  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn xóm Phong Thái (Vị trí 1) xã Trực Cường 8 163 0.04 0.04  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn xóm Phong Thái (Vị trí 2) xã Trực Cường 4 115 0.02 0.02  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn xóm An Khang (Vị trí 1) xã Trực Cường 25 133 0.02 0.02  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn xóm An Khang (Vị trí 2) xã Trực Cường 25 103 0.03 0.03  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn thôn 5 Thái Bình xã Trực Khang 11 2139 0.03 0.03  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Đất ở nông thôn thôn 6 Phụ Nghiêm xã Trực Khang 16 2987 0.03 0.03  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC xóm Lác Môn 1 phục vụ GPMB xây dựng 

cầu Ninh Cường (Vị trí 1)
xã Trực Hùng 1 34 0.03 0.03  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC xóm Lác Môn 1 phục vụ GPMB xây dựng 

cầu Ninh Cường (Vị trí 2)
xã Trực Hùng 4 42 0.03 0.03  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC xóm Lác Môn 2 phục vụ GPMB xây dựng 

cầu Ninh Cường 
xã Trực Hùng 3 493 0.04 0.04  Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 

Tổng 2.72 2.01 0.60 0.06 0.05

Phụ lục II

Đơn vị tính: ha
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(Kèm theo Quyết định số: 2413/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Vị trí bản đồ địa chính
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